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BÁO CÁO

TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “DÂN CHỦ, KỶ CƯƠNG, TÌNH THƯƠNG, TRÁCH NHIỆM” GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

VÀ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY, CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam kỳ họp lần thứ sáu (29/01/2010) về việc tiến hành tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, giai đoạn 2005 - 2010,  lồng ghép với việc sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (11/2007 đến 5/2010), Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn Hướng dẫn số 148/HD-CĐN, ngày 15/3/2010 chỉ đạo công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết và sơ kết hai cuộc vận động trên. 

Sau khi nhận được công văn Hướng dẫn số 148/HD-CĐN, công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết và sơ kết nghiêm túc hai cuộc vận động đó, đồng thời gửi báo cáo tổng kết và sơ kết về cơ quan Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào báo cáo tổng kết, sơ kết của các đơn vị và qua thực tiễn tổ chức chỉ đạo hoạt động công đoàn giáo dục các cấp, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá kết quả tổ chức triển khai, thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” giai đoạn 2005 - 2010 và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” từ 11/2007 đến 5/2010, như sau: 

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 

DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM
I. KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM” GIAI ĐOẠN 2005 - 2010

1. Từ cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đến cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”

Những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có sự nghiệp giáo dục từng bước phát triển, nhưng cũng nảy sinh nhiều vấn đề bức xúc đòi hỏi phải có những giải pháp tháo gỡ cho phù hợp với cơ chế quản lý mới về kinh tế. Tại thời điểm này, tâm lý của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục kém phấn khởi, thiếu nhiệt tình, nền nếp, kỷ cương trong quản lý các hoạt động giáo dục bị buông lỏng, quyền dân chủ của nhà giáo bị coi nhẹ; các hiện tượng tiêu cực trong hoạt động giáo dục, thi cử, tuyển sinh nảy sinh và có chiều hướng gia tăng. Xuất phát từ bối cảnh đó, để góp phần nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục - đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp ban hành Chỉ thị liên tịch số 17/CT-LT, ngày 18/9/1993, thống nhất phát động và chỉ đạo trong toàn ngành cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” mang tính chất ngành nghề sâu sắc, phù hợp với yêu cầu khách quan của sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phù hợp với tâm tư, tình cảm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nên đã nhanh chóng phát triển rộng khắp trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và có sức lan toả sang cả những ngành khác trong xã hội. Tháng 8 năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động.

Trong thời gian 10 năm, từ năm học 1993 - 1994 đến năm học 2003 - 2004,  thực hiện cuộc vận động “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cùng với việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy dân chủ cơ sở; Nghị định số 71/CP/1998/NĐ của Chính phủ và Quyết định số 04/2001/QĐ/BGD-ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành thực hiện qui chế dân chủ trong nhà trường và đơn vị giáo dục, thì hiện tượng thiếu dân chủ trong các trường học và đơn vị giáo dục giảm đi rõ rệt. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo và người lao động đều được biết, được bàn, được làm và được kiểm tra; hiện tượng tuỳ tiện, vi phạm dân chủ được khắc phục một bước; lượng đơn thư, khiếu nại, tố cáo lên cấp trên giảm đi đáng kể; tinh thần chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ được phát huy. Nhìn chung, đa số nhà giáo và lao động trong ngành nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo, tôn trọng nhân cách học sinh, sinh viên, thực hiện công bằng trong giáo dục.

Phát huy kết quả đạt được từ thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam thống nhất lồng ghép cuộc vận động “Dân chủ hoá trường học” với cuộc vận động “Kỷ cương - Tình trhương - Trách nhiệm” thành cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình trhương - Trách nhiệm” với nội dung sâu rộng hơn. Ngày 18/10/2004, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã có công văn số 349/HD-CĐN, hướng dẫn công đoàn giáo dục các cấp tổ chức thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong toàn ngành. 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai cuộc vận động

Sau khi ban hành công văn số 349/HD-CĐN, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thường xuyên chỉ đạo các đơn vị giáo dục và trường học trong ngành triển khai thực hiện sâu rộng cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong đội ngũ nhà giáo và lao động. Hầu hết ngành giáo dục ở các tỉnh, thành phố Trung ương (gọi chung là tỉnh); các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; các trường đại học, cao đẳng  đều thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động do đại diện lãnh đạo đơn vị làm trưởng ban, Chủ tịch công đoàn đồng cấp làm phó ban và các uỷ viên khác. Ban chỉ đạo cuộc vận động của các đơn vị giáo dục và trường học đều đưa ra phương thức triển khai cuộc vận động thích hợp với đơn vị mình; đồng thời có kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra đánh giá sơ kết, tổng kết hàng năm ở công đoàn giáo dục các cấp, đơn vị giáo dục và trường học.


Từ năm 2005 đến nay, việc triển khai cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” của các đơn vị giáo dục và trường học gắn liền với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng (2006) về giáo dục, đào tạo; Chỉ thị số 40-CT/TƯ, ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; Chi thị 06-CT/TƯ, ngày 07/11/2006, của Bộ Chính trị Trung ương Đảng về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân. Cũng trong thời gian này, các đơn vị giáo dục và trường học triển khai thực hiện Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg, ngày 11/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”; Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg, ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” .

Công đoàn Giáo dục Việt Nam, chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản của Chính phủ, đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn 254/CĐN, ngày 26/9/2003 hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục (nội dung dân chủ) và Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT, ngày 28/7/2006, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” gọi tắt là cuộc vận động “Hai không”. Cuộc vận động “Hai không” được xác định là sự cụ thể hóa yêu cầu “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” đang triển khai trong các nhà trường. 

Nhiều đơn vị giáo dục và trường học đã đưa ra được chương trình hành động cụ thể, sáng tạo cách làm hay, gắn cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thường - Trách nhiệm” với phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào xây dựng đời sống văn hoá trường học, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá; gắn với các cuộc thi “Giáo viên dạy giỏi”, “cán bộ thư viện giỏi”, “cô giáo tài năng duyên dáng”; gắn với cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động khác để thực hiện nội dung dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. 

Trong chỉ đạo, ngành giáo dục nhiều tỉnh đã chú trọng nâng cao chất lượng cuộc vận động, thông qua đánh giá đúng thực chất, hiệu quả của từng nội dung dân chủ, kỷ cương, tình thường, trách nhiệm; phân công cụ thể, chỉ đạo sâu sát đến ngành giáo dục các quận, huyện, thị xã và đến các cơ sở trường học ở mỗi vùng, miền trong tỉnh, tiêu biểu là các đơn vị: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Lâm Đồng, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, v.v.  

Hầu hết các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; các trường Đại học, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc đều tổ chức hội thảo, cụ thể hoá nội dung, yêu cầu cuộc vận động cho phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị nhà trường, của mỗi khoa, phòng ban; xây dựng tiêu chí về nội dung cuộc vận động để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. Lấy việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường, chất lượng xây dựng đội ngũ giảng viên, xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, vững mạnh để đánh giá chất lượng thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. Những đơn vị chỉ đạo triển khai tốt cuộc vận động là: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên và các trường đại học, cao đẳng, đơn vị trực thuộc: Nhà Xuất bản Giáo dục, Trường Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Xây dựng, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Thương Mại, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường đại học Đồng Tháp, Trường đại học Cần Thơ, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương, Trường Bổ túc văn hoá Hữu nghị 80, v.v.  
3. Kết quả về nội dung dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm

3.1. Nội dung dân chủ

Năm năm qua, kết quả nổi bật là đã làm chuyển biến rõ rệt nhận thức của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên về mục đích, ý nghĩa, tấm quan trọng của việc thực hiện qui chế dân chủ. Cán bộ quản lý giáo dục các cấp, đặc biệt là cấp uỷ và thủ tưởng đơn vị giáo dục, trường học đã thường xuyên trau dồi, rèn luyện phương pháp và phong cách làm việc gần gũi, sâu sát với quần chúng, tôn trọng đồng nghiệp, chân thành, tin cậy và lắng nghe ý kiến đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp, bức xúc nảy sinh trong nội bộ, cũng như ở mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên thuộc quyền quản lý, vì vậy đã tạo nên môi trường văn hoá, đoàn kết, thân thiện của tập thể đơn vị. 

Do quán triệt và thực hiện tốt nội dung của qui chế dân chủ, nên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công nhân viên và lao động trong ngành đều biết và luôn tham gia giám sát qui trình và nội dung tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động ở đơn vị. Hàng năm, vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, ngành giáo dục ở nhiều tỉnh đã chỉ đạo có 100% trường học và cơ sở giáo dục tổ chức xong hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động; trong đó có từ 70% đến 80% hội nghị có chất lượng tốt. Còn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng; các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc căn cứ vào đặc điểm của đơn vị, chỉ đạo và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động vào thời điểm thích hợp. Ban chấp hành công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp chuẩn bị kỹ nội dung và chương trình hội nghị, Ban thanh tra nhân dân thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, do đó chất lượng hội nghị ngày càng được nâng cao, không khí dân chủ, cởi mở, đối thoại, trao đổi và tranh luận thẳng thắn với tinh thần xây dựng, phát huy được trí tuệ của tập thể trong việc đề ra các giải pháp khả thi để thực hiện mục tiêu thi đua mà hội nghị đã thống nhất.

Công đoàn giáo dục các cấp phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động ở đơn vị giáo dục và trường học, như: Thông báo cho nhà giáo và lao động biết về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến công việc của ngành và đơn vị; kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, kinh phí hoạt động của đơn vị và nhà trường; các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của nhà giáo và lao động. Đặc biệt, các đơn vị giáo dục và trường học đã thực hiện nghiêm túc Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Thực hiện công khai về “cơ sở vật chất, đội ngũ, chất lượng đào tạo”; công khai các khoản đóng góp, tài chính tài sản cơ quan; công khai kế hoạch phát triển, tuyển sinh, đánh giá xếp loại học sinh, công khai các hình thức, biện pháp thi đua khen thưởng, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, v.v, đã thực sự tạo niềm tin trong đội ngũ nhà giáo, nhân dân, học sinh và cha mẹ học sinh. 


Kết quả nổi bật là hầu hết các đơn vị giáo dục và trường học đều đã xây dựng được bộ qui chế và qui ước ngày càng hoàn thiện, để điều chỉnh các hoạt động của đơn vị và nhà trường ở các lĩnh vực khác nhau. Các qui chế, qui ước trước khi ban hành thực hiện đều được đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động góp ý kiến và định kỳ hàng năm hoặc trong một thời gian nhất định có sự sửa chữa, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Bộ qui chế và qui ước thường có: Qui chế chi tiêu nội bộ; qui chế công khai tài chính và sử dụng tài sản công; qui chế về công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt cán bộ, công chức, viên chức; qui chế hoạt động của ban thanh tra nhân dân; qui chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; qui chế qui định chức năng, nhiệm vụ, lề lối làm việc của các thành viên trong ban lãnh đạo với các tổ chức, đơn vị trong cơ quan và trường học; qui chế, qui trình tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh đại học, tuyển cao học, nghiên cứu sinh; nội qui, qui chế giảng dạy, thi, chấm thi, quản lý điểm, qui trình xét các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; qui ước nếp sống văn hoá trường học, thoả ước lao động tập thể, v.v. Các qui chế, qui ước về cơ bản được đội ngũ nhà giáo và lao động đồng tình, ủng hộ, vì nó là cơ sở bảo vệ và thực hiện một cách công khai, dân chủ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng về vật chất và tinh thần của họ. Những đơn vị giáo dục, trường học tổ chức xây dựng bộ qui chế, qui ước có chất lượng tốt, được phổ biến công khai như: Ngành giáo dục Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hoá, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghệ An, Thái Nguyên, Long An, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học sư phạm Huế - thuộc Đại học Huế; Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Nha Trang, Trường đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh - thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Giáo dục, v.v.


Thực hiện đồng bộ các nội dung của qui chế dân chủ đã góp phần xây dựng các tập thể đơn vị giáo dục, trường học đoàn kết, luôn giúp đỡ nhau trong hoạt động chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phát huy tốt vai trò các đoàn thể; hạn chế những khiếu kiện của cán bộ, giáo viên, công nhân viên, cha mẹ học sinh, sinh viên; tạo được sự đồng tình ủng hộ của đội ngũ nhà giáo, lao động, học sinh, sinh viên và sự đồng thuận trong xã hội.


 3.2. Nội dung kỷ cương
Nền nếp, kỷ cương là yếu tố hàng đầu, là giải pháp quan trọng quyết định việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao của đơn vị giáo dục, trường học, của mối cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và lao động. Thông qua cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nghĩa vụ công dân, nghĩa vụ của người cán bộ, nghĩa vụ của nhà giáo đối với đất nước, xã hội và trực tiếp là nghĩa vụ thực hiện các nhiệm vụ mà nhà trường, đơn vị giao cho. Đó là trách nhiệm thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, qui định của ngành, nội qui của nhà trường và đơn vị trong các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học.

Dân chủ gắn liền với thực hiện nền nếp, kỷ cương, ổn định mọi hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học của đơn vị và nhà trường theo kế hoạch đã đề ra. Giữ vững nền nếp, kỷ cương trách nhiệm hàng đầu thuộc về công tác điều hành, quản lý của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong cấp uỷ, cán bộ quản lý giáo dục và cán bộ đoàn thể các cấp trong ngành. Dưới sự lãnh đạo cuả các cấp uỷ Đảng và căn cứ vào các qui định của pháp luật, nhiệm vụ của ngành và đơn vị trong mỗi năm học; nội qui, qui chế của đơn vị, điều lệ nhà trường; chức năng, nhiệm vụ của mỗi người theo vị trí công tác, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể cải tiến, đổi mới, công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đến từng trường học, điểm trường, khối lớp; đến từng phòng, ban, khoa, tổ bộ môn. Đồng thời thực hiện công tác kiểm tra thường kỳ theo kế hoạch có từ đầu năm (hoặc năm học) và tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện qui chế cơ quan, đơn vị, trường học; qui chế chuyên môn và các qui định khác để đánh giá đúng thực chất hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học ở mỗi trường học và đơn vị giáo dục.

Ở cơ sở, việc thực hiện nền nếp, kỷ cương không ai khác chính là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên trong mỗi trường học. Trong 5 năm qua, hầu hết đội ngũ nhà giáo và lao động ở các cấp học, bậc học đều gương mẫu thực hiện nghiêm túc, nội qui, qui chế chuyên môn, thực hiện đúng và đủ chương trình giảng dạy, thời khoá biểu; thực hiện đúng kỷ luật lao động, ngày công cao; chăm lo giáo dục, bồi dưỡng học sinh, sinh viên về mọi mặt. Đồng thời gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối của Đảng, chế độ chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân với nhà nước và địa phương nơi trường đóng, xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, nêu cao vai trò gương mẫu trước cộng động và xã hội.

Thực hiện nền nếp, kỷ cương gắn liền với đấu tranh với các tiêu cực trong mỗi đơn vị giáo dục và trường học, từ năm học 2006 - 2007 đến nay, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về “Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục” và Quyết định số 3859/QĐ-BGDĐT, ngày 28/7/2006, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” (gọi tắt là cuộc vận động “Hai không”). Cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” chính là một sự cụ thể hóa yêu cầu “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” đang triển khai trong các nhà trường và là khâu đột phá trong năm học 2006 - 2007 để tiếp tục lập lại trật tự, kỷ cương trong dạy và học, làm tiền đề triển khai những giải pháp khác, khắc phục các yếu kém trong ngành, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo.

Thực hiện cuộc vận động “Hai không”, nội dung kỷ cương tiếp tục được cụ thể hoá trong mỗi năm học, nhờ đó tinh thần trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của nhà giáo và lao động ngày càng được nâng cao. Việc tổ chức coi thi, chấm thi, đánh giá cho điểm học sinh, sinh viên thực chất hơn. Đặc biệt, công tác coi thi, chấm thi tốt nghiệp lớp 12, thi tuyển sinh lớp 10, thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, thi tuyển cao học, nghiên cứu sinh được đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc đánh giá đúng và sát với trình độ học sinh, sinh viên, học viên. Các kết quả thi được công bố công khai, góp phần làm cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhìn nhận một cách nghiêm túc về kỷ cương và trách nhiệm của mình. Tình trạng thiếu trách nhiệm, tuỳ tiện không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của nhà giáo, như không soạn giáo án khi lên lớp, vào lớp muộn, ra lớp sớm, bỏ giờ không thực hiện đúng chương trình; những biểu hiện tiêu cực trong kiểm tra, coi thi, chấm thi, thi tuyển sinh, xét lên lớp, tốt nghiệp, v.v đã được tập thể sư phạm nhà trường, xã hội lên án và các cơ quan quản lý giáo dục xử lý nghiêm. 

Các đơn vị giáo dục ở các tỉnh, thành phố Trung ương và các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc đã thực hiện tốt nội dung kỷ cương. Thực hiện nền nếp, kỷ cương, lãnh đạo các đơn vị giáo dục, trường học quản lý, điều hành mọi hoạt động của đơn vị mình theo chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước, các qui định của ngành; cách làm việc có kế hoạch, khoa học theo nội qui, qui chế, điều lệ nhà trường thực sự được coi trọng với  phương châm “Kỷ cương nghiêm - chất lượng thật - hiệu quả cao”.

3.3. Nội dung tình thương

Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đã tiếp tục khơi dậy những phẩm chất cao quí vốn có của đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành. Không chỉ bằng tài năng, trí tuệ của mình, đội ngũ nhà giáo còn bằng cả tấm lòng nhân ái, tình thương yêu đối với học sinh, sinh viên và người học; chia sẻ mọi mặt với đơn vị bạn, với đồng nghiệp và đặc biệt với những nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn; duy trì mối quan hệ tốt với phụ huynh học sinh và địa phương; tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nhà trường và ngoài xã hội.

Tình thương và tấm lòng nhân ái của nhà giáo và lao động trong ngành đối với học sinh, sinh viên và người học được kết tinh trong mỗi bài giảng, trong công tác chủ nhiệm lớp, trong chăm sóc dạy dỗ hằng ngày, cũng như khi các em ở nội trú trong các ký túc xá của nhà trường. Nhà giáo thực hiện nội dung kỷ cương là đánh giá đúng, đánh giá sát năng lực học sinh để các em không ngồi nhầm lớp, nhưng với tấm lòng nhân ái của mình, các nhà giáo có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, vun trồng những học sinh, sinh viên giỏi - tài năng tương lai của đất nước, phụ đạo những học sinh yếu kém, quan tâm giúp đỡ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Với tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhiều thầy cô giáo chủ nhiệm lớp hoặc không chủ nhiệm đã gần gủi, sâu sát học sinh, hiểu được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh khó khăn, thuận lợi của mỗi em, để có phương pháp giáo dục hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, nhiều giáo viên ở miền núi, vùng sâu, vùng xa đến tận thôn bản, xóm ấp để vận động các em học sinh đi học, phụ đạo cho các em học lực yếu. Nhiều nhà giáo giúp đỡ, động viên, cưu mang những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhờ đó mà các em tiếp tục học tập bình thường, không bỏ trường, bỏ lớp, duy trì sĩ số, bảo đảm phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.
Ngành giáo dục Hà Nội có phong trào “Nhà giáo đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”, trong 3 năm qua đã có 7.863 giáo viên đỡ đầu cho 21.476 lượt học sinh. Nhiều nhà giáo ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Sơn La, Lai Châu, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Ninh Thuận, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, v.v, không quản ngại khó khăn đến từng gia đình vận động học sinh đi học chuyên cần, duy trì sĩ số học tập; phụ đạo học sinh yếu kém không thu học phí, chỉ mong muốn các em học tập tiến bộ.

Đặc biệt, sự thương yêu, tận tâm với học sinh của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, công nhân viên ở các trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường học dành cho trẻ khuyết tật, ở các trung tâm giáo dục và giáo dưỡng. Ở đó, đội ngũ nhà giáo xuất phát từ cái tâm của mình, chia sẻ với các em những thiệt thòi mất mát, tận tình giáo dục, giúp đỡ học sinh về mọi mặt, tạo nên những cơ hội tốt nhất để các em hoà nhập với cộng đồng và xã hội. Hiện cả nước có 15.182 trẻ khuyết tật được học hoà nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non, hàng trăm ngàn trẻ khuyết tật học hoà nhập ở bậc tiểu học và được tạo điều kiện học tiếp ở bậc học cao hơn. Em Nguyễn Thị Thanh Mai, một học sinh khiếm thị bẩm sinh, được các thầy, cô giáo Trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội, tận tình dạy dỗ về văn hoá, tin học, tiếng Anh, tạo nền tảng vững chắc ban đầu về kiến thức, niềm tin và nghị lực, nên em Mai đã vượt qua mọi khó khăn, học tập đạt kết quả cao và được đi học đại học, sau đại học ở Mỹ. Hiện nay em Mai đã học xong cao học, có bằng thạc sĩ và đang làm việc ở Hoa Kỳ có công việc ổn định và thu nhập cao. 

Tình thương và tấm lòng nhân ái của nhà giáo còn thể hiện trong mối quan hệ đồng nghiệp giữa nhà giáo với nhà giáo trên tinh thần đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, trong hoạt động chuyên môn, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với tấm lòng trân trọng. Đó là một trong những cơ sở xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, xây dựng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của ngành. Phối hợp với chính quyền, công đoàn ở nhiều trường học đã vận động những nhà giáo giỏi, có nhiều kinh nghiệm tốt trong hoạt động giáo dục giúp đỡ những nhà giáo trẻ mới bước vào nghề. Ngược lại các nhà giáo trẻ khiêm tốn học tập, rèn luyện đạo đức, chuyên môn, nghệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Sự giúp đỡ tận tâm đó góp phần làm cho đội ngũ nhà giáo trẻ trưởng thành nhanh chóng. Nổi bật là sự giúp đỡ của các nhà giáo, nhà khoa học trong các trường đại học đối với đội ngũ giảng viên trẻ. Nhờ sự hướng dẫn giúp đỡ đó, kết hợp với sự nỗ lực của bản thân, nhiều giảng viên trẻ đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khi chưa đầy 30 tuổi và được phong hàm phó giáo sư khi chưa đầy 35 tuổi.

Công đoàn ở nhiều trường học đã xây dựng quĩ trợ cấp đặc biệt, quĩ tương trợ đời sống, quĩ tình nghĩa để kịp thời giúp đỡ những giáo viên gặp khó khăn trong cuộc sống, hoặc giúp giáo viên mua máy tính phục vụ cho việc biên soạn bài giảng, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Chẳng hạn, huyện Yên Dũng, thuộc địa bàn nông thôn của tỉnh Bắc Giang, đã có sáng kiến mỗi đoàn viên mỗi tháng đóng 10.000 đồng vào quĩ “Tương trợ đời sống” để giúp giáo viên mua máy vi tính, nên đến nay 80% giáo viên có máy vi tính và 70% giáo viên biết soạn bài trên máy tính. Mặt khác, tổ chức công đoàn, đội ngũ nhà giáo còn thực hiện tốt mối quan hệ với các tổ chức trong và ngoài nhà trường, góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, gắn liền nhà trường với gia đình và xã hội trong việc chăm lo cho giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.   

Tình thương và tấm lòng nhân ái của đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành còn thể hiện ở sự tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nhà trường và ngoài xã hội. Với phương châm, tỉnh giúp tỉnh, huyện giúp huyện, trường giúp trường, trong 3 năm qua, đội ngũ nhà giáo, lao động đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Hỗ trợ xây dựng nhà ở công vụ giáo viên miền núi, vùng sâu, vùng xa” với hơn 104 tỷ đồng xây dựng 59.796 m​2 nhà ở, tương đương 1993 căn nhà diện tích 30 m​2. Đội ngũ nhà giáo, lao động và học sinh trong ngành thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, áo ấm giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” với kết quả 112 tỷ đồng, gần 7 triệu quyển sách giáo khoa, sách tham khảo, vở viết, hàng triệu bộ quần áo và các đồ dùng học tập khác (phần này có tổng kết riêng), góp phần thực hiện nội dung 3 đủ: Đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở cho học sinh của các vùng nói trên. Bên cạnh đó, đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành thực hiện tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoặc do địa phương phát động, như ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai, ủng hộ quĩ trẻ em tàn tật, quĩ vì người nghèo, quĩ đến ơn đáp nghĩa, chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng.      


3.4. Nội dung trách nhiệm
Dân chủ, kỷ cương và tình thương luôn gắn liền với trách nhiệm. Nhìn chung, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động trong ngành không ngừng nâng cao trách nhiệm của mình trong các hoạt động giáo dục. Trước hết, mỗi người đều phải nhận thức đúng trách nhiệm của bản thân là nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao trước tập thể nhà trường và đơn vị, xây dựng nhà trường đạt chuẩn qui định. Dù thực hiện nhiệm vụ ở cấp học nào, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động đều chấp hành tốt nội qui, qui chế của nhà trường và đơn vị, thực hiện mục tiêu giáo dục của nhà trường, thực hiện tốt qui chế chuyên môn, qui chế nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo, tôn trọng nhân cách của người học, thực hiện công bằng với học sinh, sinh viên.

Chất lượng giáo dục - đào tạo là thước đo, đánh giá tinh thần trách nhiệm của mỗi nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Nâng cao chất lượng giáo dục là vấn đề sống còn của mỗi trường học và đơn vị giáo dục, do đó, đội ngũ nhà giáo trong ngành đã và đang có phong trào rèn luyện đạo đức, tự học, tự bồi dưỡng, tự làm đồ dùng dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Phong trào đó thể hiện ý thức và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Kết quả đạt được của cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và lao động trong ngành có mối quan hệ biện chứng, là kết quả tổng hợp gắn liền với việc thực hiện các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác; trong đó có cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thực hiện từ năm 11/2007. 

Trong 5 năm qua, việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đã tạo nên động lực tổng hợp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học ổn đinh, góp phần ổn định chính trị - xã hội trên toàn quốc. Đến nay đã có 59 tỉnh, thành phố, đạt chuẩn quốc gia về phổ cập trung học cơ sở, so với năm học 2004 - 2005, tăng thêm 40 tỉnh (tăng 210,5%). Hệ thống cơ sở vật chất, trường lớp học, thiết bị dạy và học, các công trình vệ sinh, tiếp tục được đầu tư theo hướng kiên cố hoá, đồng bộ và hiện đại. Các trường học, nhà công vụ giáo viên tiếp tục được kiên cố hoá, khắc phục cơ bản tình trạng tranh, tre. Hàng vạn nhà giáo ở miền núi, vùng sâu, vùng xa có chỗ ở. Môi trường sư phạm, xanh - sạch - đẹp, an toàn vệ sinh được tạo dựng, số trường học đạt chuẩn ngày càng tăng, ở tiểu học có 4.696 trường đạt chuẩn, tăng 50,6%; trung học cơ sở có 1.112 trường đạt chuẩn, tăng 414,8%; trung học phổ thông có 145 trường đạt chuẩn, tăng 339,4%.  

Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp tiếp tục được xây dựng vững mạnh có phẩm chất chính trị tốt, trình độ chuyên môn ngày càng được đào tạo chuẩn hoá theo qui định. Hàng năm có hơn 20.000 đảng viên mới được kết nạp; riêng năm học 2008 - 2009 đã bồi dưỡng và giới thiệu cho các cấp ủy Đảng kết nạp được 33.893 đảng viên mới. Tỷ lệ trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn của đội ngũ nhà giáo tiếp tục tăng. Ở mầm non, giáo viên trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn là 89,1%, tăng 18,2%. Ở giáo dục phổ thông, giáo viên tiểu học đạt chuẩn trình độ đào tạo là 98,68% (tăng 8,97%), trong đó trên chuẩn là 43,2%; giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn 98,37% (tăng 7,5%), trong đó trên chuẩn 30,43%; giáo viên trung học phổ thông đạt chuẩn 98% (tăng 1,88%), trong đó 3,8% thạc sĩ trở lên. Ở các trường đại học, cao đẳng đội ngũ giảng viên hiện có 62.383 người, tăng 30,9%, trong đó có 239 giáo sư, 1.597 Phó giáo sư, 6.288 tiến sĩ (chiếm 10,07%) và 23.205 thạc sĩ (37,3%). So với năm học 2004 - 2005 giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng 55 người, thạc sĩ tăng 8.666 người.

Hàng năm, số lượng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục các cấp và lao động trong ngành đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp chiếm tử 20% đến 30%. Trong hai đợt phong tặng Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2006 và 2008 đã có thêm 136 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và 1.318 nhà giáo được phong tặng Nhà giáo Ưu tú.

3.5. Những hạn chế cần khắc phục

- Nhìn chung, cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” đã được triển khai đến cơ sở, nhưng việc tuyên truyền đầy đủ về nội dung, vai trò, ý nghĩa, tác dụng của cuộc vận động đến mỗi nhà giáo và lao động chưa được thường xuyên; các giải pháp chỉ đạo, triển khai chưa đồng đều giữa các khối trường và giữa các trường với nhau.

- Trình độ quản lý, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, giáo viên còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý, phương pháp giáo dục học sinh, sinh viên.

- Việc thực hiện qui chế dân chủ ở một số đơn vị giáo dục, trường học còn hình thức. Hệ thống qui chế, nội qui nội bộ của nhiều đơn vị, trường học còn thiếu và chất lượng chưa cao, chưa sát với thực tiễn và không đồng đều, dẫn đến có nơi, có lúc việc điều hành, quản lý còn gặp nhiều khó khăn, hiệu lực không cao. Một số nhà giáo và cán bộ quản lý chưa gương mẫu, tự giác trong việc thực hiện kỷ luật lao động, qui chế chuyên môn, còn biểu hiện thiếu công bằng trong đánh giá, cho điểm học sinh, sinh viên, kỷ cương không nghiêm.

Nguyên nhân, về khách quan, hệ thống giáo dục nước ta đang trong quá trình đổi mới, nhiều mặt của giáo dục vận động chưa theo kịp sự vận động phát triển của đời sống kinh tế - xã hội; sự tác động không nhỏ của cơ chế thị trường đến đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành. Về chủ quan, việc sửa đổi bổ sung hoặc xây dựng mới các văn bản pháp qui, văn bản hướng dẫn để chỉ đạo cơ sở của Bộ Giáo dục và Đào ta và Công đoàn Giáo dục Việt Nam chưa kịp thời; công tác kiểm tra chưa thường và thiếu sự lồng ghép các nội dung với nhau. 

3.6. Một số bài học kinh nghiệm
- Trong chỉ đạo tổ chức thực hiện coi trọng công tác tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, mục đích, nội dung của cuộc vận động; gắn kết với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác và coi trọng xây dựng các điển hình tiên tiến. 

- Có sự thống nhất và phối hợp tốt giữa cấp uỷ Đảng, Chính quyền và Công đoàn đồng cấp trong chỉ đạo tổ chức cuộc vận động; biết lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm và sáng tạo hình thức phong phú để triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị giáo dục, trường học. 

- Không ngừng hoàn thiện hệ thống qui chế, nội qui của đơn vị, trường học; tập trung điều hành, quản lý các hoạt động giáo dục của đơn vị theo qui định pháp luật và nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị, trường học đã được đội ngũ nhà giáo và lao động dân chủ thảo luận.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG - TÌNH THƯƠNG - TRÁCH NHIỆM” GIAI ĐOẠN 2010 - 2015

1. Phương hướng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc “Phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương và trách nhiệm tăng cường pháp chế trong các nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục; thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở” để xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo nhằm thực hiện nhiệm vụ “đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” của ngành, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” trong đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục và lao động trong ngành. Hướng về cơ sở, nội dung “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 349/HD-CĐN, ngày 18/10/2004 với diện mạo mới, cho phù hợp với thực tiễn của ngành hiện nay.

2. Nội dung 

2.1 Nội dung dân chủ: Thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ trong các hoạt động nhà trường; nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong các đơn vị giáo dục, trường học; nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân; xây dựng cơ chế để “nhà giáo và lao động thực sự biết, bàn, làm và kiểm tra”; xây dựng đồng bộ và hoàn thiện các qui chế, nội qui của các đơn vị giáo dục, trường học; nâng cao vai trò hoạt động của công đoàn, đoàn thanh niên; đấu tranh với những biểu hiện vi phạm dân chủ.

2.2 Nội dung kỷ cương: Gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các qui định của ngành, nội qui, qui chế của cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, nội qui, qui chế chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý, phương pháp làm việc, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đấu tranh với tiêu cực trong hoạt động giáo dục. 

2.3 Nội dung tình thương: Nhân ái trong các hoạt động giáo dục thế hệ trẻ, tôn trọng nhân cách học sinh, sinh viên, có giải pháp giúp đỡ những học sinh, sinh viên khó khăn; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, hoạt động chuyên môn và đời sống; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện trong nhà trường và xã hội.

2.4 Nội dung trách nhiệm: Bản thân, chăm lo rèn luyện đạo đức, học tập và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, giữ gìn uy tín nhà giáo; chăm lo xây dựng đơn vị, nhà trường vững mạnh; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong các hoạt động giáo dục học sinh, sinh viên; phối hợp tốt với cha mẹ học sinh, chính quyền và nhân dân địa phương trong hoạt động giáo dục học sinh, sinh viên, xây dựng trường học văn hoá và khu dân cư văn hoá.  

3. Giải pháp  

3.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động với hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, sâu rộng đến toàn thể đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, lao động trong ngành và trong xã hội. Kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động của Công đoàn giáo dục Việt Nam, đồng thời chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo cuộc vận động ở công đoàn giáo dục các cấp.

3.2 Ban hành văn bản mới hướng dẫn nội dung cuộc vận động. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các đại biểu trong hội nghị này và thực tiễn của ngành hiện nay, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam xây dựng, ban hành văn bản mới hướng dẫn nội dung phù hợp với tình hình mới để chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp, đội ngũ nhà giáo và lao động trong ngành thực hiện.

3.3 Sửa đổi, bổ sung và xây dựng văn bản mới về việc hướng dẫn “Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và lao động” trong các đơn vị giáo dục, trường học cho phù hợp với tình hình mới; tiếp tục triển khai có hiệu quả qui chế dân chủ ở cơ sở, thực sự phát huy quyền làm chủ của đội ngũ nhà giáo và lao động trong việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của đơn vị, nhà trường.

3.4 Triển khai thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” gắn với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn trong ngành, như: Phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và các cuộc vận động khác.

3.5 Thực hiện có kế hoạch công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; kịp thời khen thưởng nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất săc trong cuộc vận động. 
PHẦN THỨ HAI

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “MỖI THẦY,

CÔ GIÁO LÀ MỘT TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, TỰ HỌC VÀ SÁNG TẠO”

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Sau khi ban hành Nghị quyết số 442/NQ-CĐN, về việc phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, ngày 16/11/2007, tại buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, ở Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức phát động cuộc vận động“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động của ngành, kể từ năm học 2007 - 2008. Tiếp theo đó, ngày 20/11/2007, Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố Trung ương; Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức kỷ niệm 25 năm ngày Nhà giáo Việt Nam phát động và triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ở đơn vị mình. 

Nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là sự vận dụng sáng tạo nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động theo Chỉ thị số 06 - CT/TƯ, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị, cho phù hợp với đặc trưng ngành nghề của đội ngũ nhà giáo. Nội dung cuộc vận động này có sự đan xen, giao thao với nội dung cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”. 

2. Từ tháng 11/2007 đến nay (5/2010), Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện cuộc vận động. Trong đó có Kế hoạch liên tịch số 285/KH-BGDĐT - CĐGDVN, ngày 05/5/2009, ký giữa Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong ngành giáo dục; Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 5 văn bản liên quan đến việc chỉ đạo thực hiện nội dung cuộc vận động; Công đoàn Giáo dục Việt Nam ban hành 01 Nghị quyết và 3 văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện và hướng dẫn đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và lao động ở tất cả các cấp học, bậc học. Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT, ngày 13/8/2008 và Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT, ngày 27/10/2009, đã xác định thực hiện cuộc vận động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có tính pháp lý của ngành và trở thành một trong những tiêu chí thi đua của các trường học và đơn vị giáo dục. Thủ trưởng các đơn vị giáo dục, Hiệu trưởng các trường học và công đoàn giáo dục các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động ở đơn vị mình.

3. Theo báo cáo của các đơn vị, đến nay có 100% ngành giáo dục các tỉnh, thành phố trung ương thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động, hơn 90% trường học và đơn vị giáo dục thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động, bao gồm đại diện lãnh đạo chính quyền, đại diện cấp ủy, công đoàn, phòng ban, tổ bộ môn và các thành phần khác. Ở các đơn vị giáo dục, trường học việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn liền với triển khai nhiệm vụ năm học và triển khai Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về đạo đức nhà giáo, lồng ghép với phong trào thi đua và các cuộc vận động lớn của ngành, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hàng năm. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG TỪ 11/2007 ĐẾN NAY

1. Kết quả về công tác tuyên truyền, hội thảo
Trong gần 3 năm qua, công tác tuyên truyền cho cuộc vận động đã được triển khai mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và toàn ngành với nhiều hình thức phong phú đa dạng. Nét nổi bật, là thực hiện công tác tuyên truyền, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp ở các cơ sở trường học. Thống kê đã có gần 50.000 lượt nhà giáo tham gia thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở cơ sở; nhiều nhà giáo được lựa chọn đi thi cấp tỉnh và huyện. Hội thi cấp tỉnh và cấp Tổng Liên đoàn đã có 129 giáo viên tham gia và đạt 8 giải nhất, 11 giải nhì, 14 giải ba và 16 giải khuyến khích. Tiêu biểu là Công đoàn Giáo dục tỉnh Thanh Hoá đã có 6.329 giáo viên dự thi ở cơ sở xã, phường, thị trấn và có 2.162 người đạt giải; 675 người dự thi cấp huyện và 151 người đạt giải; 16 người dự thi cấp tỉnh và có 3 người đạt giải. Công đoàn giáo dục TP Hồ Chí Minh có 21.682 giáo viên dự thi ở cơ sở phường, xã, thị trấn; 6.143 giáo viên dự thi ở quận, huyện; 43 người dự thi ở cấp ngành giáo dục thành phố. 

Công đoàn nhiều trường học đã chuyển tiêu đề cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” thành khẩu hiệu hành động, cùng với khẩu hiệu “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và khẩu hiệu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được trang trí trang trọng ở tiền sảnh nhà trường, ở phòng họp hoặc ở vị trí thích hợp để nhắc nhở đội ngũ nhà giáo và học sinh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. 

Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 hàng năm hoặc vào những ngày thành lập đơn vị, thành lập trường, ngày truyền thống của địa phương, công đoàn ở các đơn vị giáo dục và trường học đều tổ chức hội thảo, tọa đàm về truyền thống đạo đức nhà giáo, thi viết về người thật, việc thật tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những nội dung rất thiết thực. Thống kê cho thấy, công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố Trung ương; công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; công đoàn các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc đã tổ chức cho gần 40.000 lượt nhà giáo tham gia hội thảo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và đạo đức Nhà giáo. Tiêu biểu là Công đoàn giáo dục 11 tỉnh, thành phố duyên hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức hội thảo tìm các giải pháp khả thi nâng cao hiệu quả cuộc vận động trong đội ngũ nhà giáo của khu vực mình. Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo nâng cao phẩm chất đạo đức đội ngũ nhà giáo theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công đoàn Giáo dục Quảng Bình phối hợp với Hội cựu giáo chức hội thảo đạo đức nhà giáo và công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo trong tình hình mới. Công đoàn giáo dục Nghệ An tổ chức hội thảo và toạ đàm đạo đức nhà giáo với việc thực hiện mùa thi nghiêm túc. Hai năm học vừa qua, công đoàn Giáo dục Lạng sơn đều tổ chức thi viết bài về các tấm gương người thật, việc thật tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đã có 39.617 bài của giáo viên dự thi. Công đoàn Trường Đại học sư phạm Huế - thuộc Đại học Huế tổ chức Hội thảo “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tao” với nhiều tham luận có chất lượng. Công đoàn Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tổ chức thi viết về “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, hiện nay đã nhận được 125 bài. 

Công tác tuyên truyền về cuộc vận động“Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được thực hiện mạnh mẽ trên các phương tiện thông tin báo chí của ngành và của các đơn vị. Báo Giáo Giáo dục và Thời đại, Tạp chí Thế giới mới, Tạp Chí Giáo dục, Tạp chí giáo chức; các báo, tạp chí, bản tin nội bộ của các đơn vị và trường học đã dành nhiều trang đề cập các khía cạnh, nội dung khác nhau của cuộc vận động. Công tác tuyên truyền, thực sự sâu rộng và sôi động ở các đơn vị, trường học, gắn kết với sự tuyên truyền về Đảng cộng sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam. Hàng chục vạn nhà giáo viết bài dự thi nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 80 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.     

Công tác tuyển truyền cho cuộc vận động, luôn gắn liện với việc tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, nhiệm vụ trọng tâm năm học, thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, cuộc vận động “Hai không”, thực hiện mùa thi nghiêm túc; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, v.v. Do làm tốt công tác tuyên truyền, hội thảo, toạ đàm nên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, công nhân viên chức và lao động tiếp tục có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động tu dưỡng đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục.  

2. Kết quả thực hiện các nội dung đạo đức, tự học và sáng tạo 

2.1 Đội ngũ nhà giáo tu dưỡng, rèn luyện đạo đức
Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục của nước ta hiện nay, về cơ bản được hình thành và phát triển gắn liền với sự phát triển của sự nghiệp giáo dục - đào tạo cách mạng, kể từ khi Miến Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Đội ngũ nhà giáo có số lượng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý chí chính trị tốt, trình độ chuyên, nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Song một bộ phận nhà giáo thiếu gương mẫu trong đạo đức, lối sống, chưa làm gương tốt cho học sinh, sinh viên.

Do toàn ngành đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” liên tục trong nhiều năm (17 năm); triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; triển khai thực hiện Quyết định số 16/ 2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008, qui định tiêu chuẩn đạo đức nhà giáo và do làm tốt công tác tuyên truyền, hội thảo, toạ đàm, nên trong đội ngũ nhà giáo tiếp tục có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động rèn luyện, tu dưỡng đạo đức; rèn luyện các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức và trách nhiệm thực thi pháp luật và phục vụ nhân dân trong các hoạt động dạy và học, trong coi thi, chấm thi, trong đấu tranh với các tiêu cực học đường và thực hiện nghĩa vụ công dân.

Phẩm chất đạo đức, chính trị của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục nâng cao. Về cơ bản đội ngũ nhà giáo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên học tập nắm vững và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch của ngành, nội qui của nhà trường và đơn vị; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, phấn đấu vì lợi ích chung. Hàng vạn nhà giáo giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, không quản ngại khó khăn, bám trường bám lớp. Đối với nghề nghiệp thì tâm huyết, luôn chú ý giữ gìn danh dự nhà giáo, giữ gìn khối đoàn kết trong đơn vị, giúp đỡ đồng nghiệp, yêu nghề, yêu ngành, thương yêu học sinh, sinh viên và người học. Nhờ rèn luyện đạo đức tốt, nên đội ngũ nhà giáo được nhân dân yêu mến và kính trọng. 

Nhiều nhà giáo ý thức, phấn đấu vào Đảng cộng sản Việt Nam với động cơ trong sáng. Sự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phấn đấu tốt về các mặt, nên hàng năm có nhiều nhà giáo được kết nạp vào đảng, nhiều tỉnh tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ nhà giáo đạt tới 40%. Trong những năm qua có nhiều đơn vị, trường học làm tốt công tác phát triển đảng trong đội ngũ nhà giáo. Tiêu biểu là ngành giáo dục các tỉnh và đơn vị sau: Thái Bình kết nạp được 1500 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trong ngành là 46%. Hà Giang kết nạp được 926 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trong ngành là 48%. Thái Nguyên kết nạp được 1566 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trong ngành là 45%. Trà vinh kết nạp được 622 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trong ngành là 40%. Bình định tỷ lệ đảng viên trong ngành tăng từ 23% lên 34%. Trường Đại học sư phạm Huế có tỷ lệ đảng viên trong đội ngũ nhà giáo và lao động là 46,5%. Ngành giáo dục các tỉnh kết nạp được nhiều đảng viên là: Phú Yên kết nạp được 1411 đảng viên; Đăk Lăk kết nạp được 1792 đảng viên; Bình Dương kết nạp được 1108 đảng viên; Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội kết nạp được 63 đảng viên. 

2.2 Sự phấn đấu học tập của đội ngũ nhà giáo
Trong những năm qua, ý thức khắc phục khó khăn đi học và tự học để chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc của đội ngũ nhà giáo tiếp tục được khơi dậy. Có thể khẳng định rằng, ở các cấp học, bậc học đã dấy lên phong trào học tập và tự học trong đội ngũ nhà giáo ở các nhà trường nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, do đó tỷ lệ giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn và trên chuẩn ngày càng cao. Các đơn vị giáo dục, trường học một mặt đầu tư, chăm lo đào tạo đội ngũ nhà giáo, nhưng mặt khác tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo khắc phục khó khăn, vươn lên học tập tốt và tự học nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tiếng dân tộc và tin học, phục vụ cho công tác giảng dạy hàng ngày. 

Ngành giáo dục ở nhiều tỉnh, thành phố đã chỉ đạo tốt công tác này, tiêu biểu là: Thái Nguyên, hiện nay giáo viên Mầm non trình độ đào tạo đạt chuẩn đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 40,7%; tương tự giáo viên Tiểu học đạt chuẩn 100%, trên chuẩn là 76,2%; giáo viên Trung học cơ sở đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 54,2%; giáo viên Trung học phổ thông đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 11,5%. Hà Nội, giáo viên Mầm non đạt chuẩn đạt chuẩn 97%, trên chuẩn 37,4%; giáo viên Tiểu học đạt chuẩn 100%, trên chuẩn là 95,7%; giáo viên Trung học cơ sở đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 56%; giáo viên Trung học phổ thông đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 10,2%. Nghệ An, giáo viên Mầm non đạt chuẩn là 100%, trên chuẩn 19,1%; giáo viên Tiểu học đạt chuẩn 100%, trên chuẩn là 54,7%; giáo viên Trung học cơ sở đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 46,2%; giáo viên Trung học phổ thông đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 9,8%. Nhiều tỉnh, thành phố khác, đội ngũ nhà giáo có trình độ đạo tạo đạt chuẩn và trên chuẩn có tỷ lệ cao và tăng nhanh, như Thái Bình, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Dương, Bến Tre, Bình Định, Trà Vin, Long An, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Tiền Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, v.v.

Trong những năm qua, hầu hết các Đại học Quốc gia, Đại học vùng; các trường đại học, cao đẳng đều tập trung làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có trình độ sau đại học, do đó số giảng viên có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ tiếp tục tăng. Đào tạo đội ngũ giảng viên có phẩm chất chính trị tốt và trình độ chuyên môn cao là nhiệm vụ chiến lược của mỗi trường đại học, cao đẳng. Tiêu biểu như Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có 129 GS và PGS; 254 TS, chiếm 31% tổng số giảng viên, 478 ThS (57%) và còn có nhiều giảng viên đang học nghiên cứu sinh. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội có 121 GS và PGS, 220 TS và 119 ThS. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội có 155 GS và PGS, 428 TS, 540 ThS. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có 113 GS và PGS, 245 TS, 326 ThS. Trường Đại học Vinh có 104 TS, 343 ThS và hiện có 260 giảng viên đang học nghiên cứu sinh, 263 giảng viên học cao học. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh có 34 GS và PGS, 115 TS, 231 ThS. Trường Đại học Cần Thơ có 20 GS và PGS, 144 TS, 444 ThS. Nhiều trường đại học khác cũng thực hiện tốt nhiệm vụ này, như: Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Đà Lạt, Trường đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, v.v. 

Bên cạnh việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đội ngũ nhà giáo chăm lo học và tự học ngoại ngũ, tin học, học tiếng dân tộc. Đội ngũ nhà giáo trên cả nước học tập tin học, đồng thời khắc phục khó khăn giúp nhau, hỗ trợ nhau trong việc mua sắm máy vi tính, giúp nhau học sử dụng máy vi tính đi từ thấp đến cao. Công đoàn nhiều trường học đã tham mưu với lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên vay tiền mua máy vi tính và trả dần, nên nhiều trường 100% giáo viên có máy vi tính, biết sử dụng công nghệ thông tin vào soạn bài và giảng bài, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp học ngoại ngữ và tiếng dân tộc. Đội ngũ nhà giáo ở các vùng, miền căn cứ vào điều kiện của mình để học các ngoại ngữ, hoăc học tiếng dân tộc, nâng cao hiệu quả học tập và công tác. Nhiều nhà giáo tập trung học tốt tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Nga, v.v, để có điều kiện nghiên cứu khoa học và giao lưu với thế giới. Nhiều nhà giáo học tiếng dân tộc để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hàng ngày ở các thôn bản. Tiêu biểu là 90% cán bộ, giáo viên tỉnh Gia Lai tham gia bồi dưỡng thường xuyên, học chữ - tiếng dân tộc Jrai - BaNah phục vụ hoạt động giáo dục và công tác chuyên môn hàng ngày. 

Tự học của đội ngũ nhà giáo con thể hiện học trên sách báo, trên thực tế công tác, đặc biệt là thông qua việc dự giờ, thăm lớp của đồng nghiêp. Hàng chục vạn lượt nhà giáo đã thực hiện dự giờ thăm lớp trong mỗi năm học từ giáo dục mầm non, đến giáo dục đại học. Tiêu biểu là đội ngũ nhà giáo Quảng bình đã có 540.064 tiết dự giờ; đội ngũ nhà giáo tỉnh Trà Vinh đã có hơn 200.000 lượt dự giờ. Hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi, cán bộ thư viện giỏi, đã trở thành nề nếp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ thư viện ở các tỉnh, thành phố và nhiều trường đại học, cao đẳng.        

2.3 Sự sáng tạo của đội ngũ nhà giáo

Sáng tạo của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục là sự đổi mới, tạo ra cái mới trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, hoạt động dạy và học; tích cực tự làm thêm đồ dùng dạy học, cải tiến đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp quản lý, phát hiện học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Nhận thức được vai trò lớn của công nghệ thông tin, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng” vào ngày 26 tháng 5 năm 2009 tại Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh. Kết luận của Hội thảo đã được gửi cho các đơn vị trong ngành để chỉ đạo thực hiện.

Trong ba năm qua, phong trào ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học được đẩy mạnh trong đội ngũ nhà giáo. Ở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, đội ngũ nhà giáo một mặt sự dụng có hiệu quả các thiết bị, đồ dùng dạy học đã có trong phòng thiết bị của nhà trường, mặt khác tự làm và sưu tầm hàng vạn tranh ảnh, đồ dùng dạy học phụ vụ cho việc giảng dạy, đồng thời đã có hàng trăm ngàn sáng kiến kinh nghiệm trong hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục từ cơ sở trường học. Trong đó có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhân cấp tỉnh và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng sáng tạo. Tiêu biểu là ngành giáo dục các tỉnh, thành phố: Hà Nội có 242.562 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, 46.192 sáng kiến kinh nghiệm cấp quận, huyện và 22.628 sáng kiến kinh nghiệm cấp thành phố; 15 cán bộ, giáo viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Quảng Bình có 12.278 sáng kiến kinh nghiệm và làm mới 422.940 đồ dùng dạy học. Trà Vinh sưu tầm và làm mới 40.000 tranh ảnh, đồ dùng dạy học. Hưng Yên có 13.615 sáng kiến kinh nghiệm. Nam Định có 3.000 sáng kiến kinh nghiệm cơ sở, 101 síng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh và 4 cán bộ, giáo viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo, v.v.  

Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, công đoàn các trường đại học, cao đẳng phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng cơ chế, động viên đội ngũ giảng viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giáo công nghệ gắn liền với đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới phương thức đào tạo từ đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Phong trào nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong đội ngũ giảng viên các trường đại học phát triển mạnh. Nhiều dự án Nhà nước, hàng trăm đề tài khoa học cấp nhà nước và cấp bộ, hàng ngàn đề tài khoa học cấp trường đã được thực hiện tốt. Nhiều giáo trình bài giảng đã được biên tập công phu, cập nhật với kiến thức tiên tiến và hiện đại. Nhiều công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là quá trình tự học, sáng tạo tri thức mới, công nghệ mới, phương pháp mới, hoàn thiện năng lực của bản thân giảng viên, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 

Thực tiễn cho thấy, những trường đại học thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên vững mạnh, cũng là những đơn vị làm tốt công tác nghiên cứu khoa học. Trường Đại học sư phạm Hà Nội trong 5 năm qua đã thực hiện 4 dự án Nhà nước, 121 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 512 đề tài khoa học cấp bộ; có 4.560 bài báo khoa học, trong đó có 325 bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế. Nét nổi bật là nhiều giảng viên trẻ thực sự chịu khó học tập và nghiên cứu khoa học, vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và công bố nhiều công trình khoa học khi còn chưa đầy 30 tuổi. Chẳng hạn, Tiến sĩ Lê Văn Thành - khoa toán (ĐH Vinh) có 14 công trình khoa học đăng tải trên tập chí khoa học quốc tế; Tiến sĩ Trần Đình Thắng (ĐH Vinh) đã có 66 công trình khoa học đăng tải trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước. 

Nhìn chung, kết quả bước đầu cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” là làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động nhận thức đúng những nội dung cơ bản và ý nghĩa về “tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục - đào tạo, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và lao động tinh thần tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

3.4. Những hạn chế cần khắc phục
Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” vẫn còn những hạn chế và bất cập. Nhìn chung, cuộc vận động chưa có chiều sâu, chưa đều khắp ở các vùng, miền; chưa chú ý đầy đủ cả ba nội dung của cuộc vận động “đạo đức, tự học và sáng tạo”. Nhiều trường học và đơn vị giáo dục triển khai cuộc vận động vẫn còn mang tính hình thức, chỉ mới dừng lại ở đọc tài liệu và phân phát tài liệu về cuộc vận động, mà chưa làm cho cuộc vận động thấm sâu vào trong mỗi một nhà giáo. Một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, vi phạm qui chế thi cử, tuyển sinh, thực hiện chưa nghiêm chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước. Thậm chí một số ít nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động trong ngành vi phạm nội qui, qui chế, vi phạm pháp luật buộc phải xử lý bằng các hình thức kỷ luật khác nhau.

Nguyên nhân của những yếu kém nói trên, về chủ quan, trong thời gian qua, do công đoàn giáo dục các cấp tiến hành đại hội, nên có sự chuyển giao công việc giữa ban chấp hành công đoàn cũ và mới, đội ngũ cán bộ công đoàn ít nhiều có sự xáo trộn, việc chỉ đạo cuộc vận động chưa tập trung và đồng bộ. Nhiều đơn vị công đoàn giáo dục, đặc biệt là công đoàn cơ sở trường học chưa có chương trình hành động. Việc ban hành hướng dẫn đánh giá kết quả cuộc vận động với các tiêu chí cụ thể về đạo đức, tự học, sáng tạo cho phù hợp với nhà giáo ở từng cấp học, bậc học của Công đoàn Giáo dục Việt nam còn chậm, gây lúng túng cho cơ sở. Sự phối hợp giữa công đoàn với chính quyền đồng cấp trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện cuộc vận động hiệu quả chưa cao.

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Phương hướng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT, ngày 13/8/2008 và Chỉ thị số 7823/CT-BGDĐT, ngày 27- 10 - 2009, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, công đoàn giáo dục các cấp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục; đẩy lùi các tiêu cực trong ngành, nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Giải pháp

2.1 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tọa đàm, hội thảo về những phẩm chất đạo đức nhà giáo, tôn vinh nghề dạy học, nhận thức đúng vai trò, vị trí của cuộc vận động. Công tác này tiến hành thường xuyên và nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm học, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày truyền thống của nhà trường, đơn vị, với các hình thức phong phú và cách làm sáng tạo. Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt các buổi sinh hoạt, tọa đàm, hội thảo trong đội ngũ nhà giáo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc cho học sinh, sinh viên. Mỗi trường học đều có khẩu hiệu “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trang trí ở vị trí thích hợp.

2.2 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động trong mỗi năm học phù hợp với thực tiễn của nhà trường và đơn vị. Từ nay đến hết năm học 2009 - 2010, tổ chức thực hiện tốt việc đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động theo Hướng dẫn số 54/HD-CĐN, ngày 21/01/2010; đồng thời xây dựng kế hoach thực hiên cho năm học mới và thời gian tiếp theo. Tổ chức tổng kết cuộc vận động đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2012. 

Tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức và cá nhân trong đơn vị và trường học để tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch cuộc vận động. Trước hết là phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo cuộc vận động.

3.3 Tổ chức cuộc vận động gắn liền với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Dạy tốt - Học tốt” và lồng ghép với các cuộc vận động khác đang tổ chức trong nhà trường. Kết quả tổng hợp của phong trào thi đua và cuộc vận động là dân chủ trong trường học được phát huy, nền nếp, kỷ cương nhà trường và đơn vị giữ vững, đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý và phương pháp giảng dạy.

3.4 Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện cuộc vận động. Thông qua kiểm tra kịp thời phát hiện, biểu dương những đơn vị, cá nhân thực hiện tốt, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, thiếu sót. Chú trọng công tác kiểm tra của thủ trưởng đơn vị đối với đội ngũ nhà giáo, lao động, học sinh, sinh viên nhà trường. Có cơ chế động viên sự tự kiểm tra, giám sát của đội ngũ nhà giáo, lao động và học sinh, cha mẹ học sinh để cuộc vận động thực sự phát triển sâu rộng.

3.5 Kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động của các cấp trong ngành. Cán bộ quản lý và cán bộ công đoàn giáo dục các cấp gương mẫu thực hiện cuộc vận động. 

Kết luận, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” mang tính ngành nghề sâu sắc, được đông đảo đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và lao động trong ngành tích cực hưởng ứng, được xã hội đồng tình. Thực hiện tốt cuộc vận động sẽ góp phần to lớn vào việc xây dựng đội ngũ nhà giáo vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đồng thời góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động.
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